
STT Họ và tên PHHS Họ và tên học sinh Lớp Số điện thoại Nhiệm vụ Phụ trách lớp

1 Bà Nguyễn Thị Dung Trần Nguyễn Tuấn Đạt 6/1 0935358270 Ủy viên 6/1, 6/7

2 Bà Lữ Thị Lam Tuyền Lê Hoài Thiên Kim 6/2 0902546113 Ủy viên 6/2, 6/6

3 Ông Võ Thái Hoàng Ân Võ Hoàng Nam 6/3 0902075107 Ủy viên 6/3, 6/4, 6/5

4 Ông Vũ Danh Thuận Vũ Nguyễn 6/8 0964337781 Phó ban 6/8, 6/9, 6/10

5 Ông Nguyễn Ngọc Vinh Nguyễn Thanh Ngọc 7/1 0913105568 Phó ban 7/12, 7/13

6 Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Mai Hoàng Bảo Linh 7/1 0779397878 Ủy viên 7/1

7 Ông Tống Đức Tuấn Tống Gia Hân 7/1 0906062399 Ủy viên 7/2, 7/3

8 Ông Phạm Ngọc Vương Phạm Gia Mẫn 7/4 0765037265 Ủy viên 7/10, 7/11

9 Bà Đặng Phương Ái Nhi Bùi Phương Nhã 7/4 0918560273 Thủ quỹ 7/4

10 Bà Bùi Thị Thanh Trà Nguyễn Sơn Hải Phong 7/5 0789752606 Ủy viên 7/5, 7/6

11 Ông Lương Quang Thành Lương Tiến Đạt 7/7 0902786788 Ủy viên 7/7

12 Bà Nguyễn Thị Thu Thoa Đinh Khánh Linh 7/9 0989551488 Ủy viên 7/8, 7/9

13 Bà Lại Thị Ngoan Vũ Phương Thùy Trang 7/11 0938385286 Ủy viên 6/11, 6/12, 6/13

14 Bà Nguyễn Thị Hảo Đặng Tiến Đạt 8/1 0919532598 Ủy viên 8/1, 8/7

15 Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Thiều Nguyễn Minh Quân 8/2 0908550690 Ủy viên 8/2

16 Bà Trần Thị Danh Tuyến Jin Ming Bo 8/3 0908411448 Ủy viên 8/8, 8/9

17 Bà Nguyễn Kim Ngọc Trần Nguyễn Thanh Vy 8/3 0777633338 Ủy viên 8/3, 8/4

18 Bà Bùi Thị Diệu Thu Võ Hồng Ánh Dương 8/3 0815965439 Ủy viên 8/8, 8/9

19 Bà Nguyễn Thị Ngọc Phú Trần Quốc Đạt 9/1 0908891747 Trưởng ban 9/1, 9/2, 9/9, 9/10

20 Bà Trần Thị Kim Phụng Bùi Bá Bổng 9/5 0969516539 Ủy viên 9/3, 9/4, 9/5

21 Bà Nguyễn Thị Vân Nguyễn Hoàng Thụy Khanh 9/6 0917864431 Ủy viên 9/6, 9/7, 9/8
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